
I THUẬN HIỆP

1 1 Đào Văn Khánh 01/02/1948 Thuận Hiệp Chủ hộ

2 Võ Thị Thống 03/05/1952 Thuận Hiệp Vợ

3 Đào Anh Vũ 10/05/2008 Thuận Hiệp Cháu

2 4 Tạ Văn Cảnh 1949 Thuận Hiệp Chủ hộ

5 Cao Thị Thuận 1951 Thuận Hiệp Vợ

3 6 Đặng Thị Thu Hồng 08/06/1959 Thuận Hiệp Chủ hộ

7 Nguyễn Thanh Hải 11/12/1981 Thuận Hiệp Con

8 Nguyễn Thanh Vương 25/07/2009 Thuận Hiệp Cháu

4 9 Vi Thị Quá 04/05/1947 Thuận Hiệp Chủ hộ

5 10 Tạ Công Đức 1943 Thuận Hiệp Chủ hộ

11 Nguyễn Thị Lự 1946 Thuận Hiệp Vợ

6 12 Tạ Minh Phúc 10/05/1948 Thuận Hiệp Chủ hộ

13 Nguyễn Thị Tiềm 10/03/1950 Thuận Hiệp Vợ

7 14 Nguyễn Anh Nhung 27/12/1979 Thuận Hiệp Chủ hộ

15 Đặng Thị Hồng 20/09/1993 Thuận Hiệp Vợ

16 Nguyễn Đặng Hà Ngân 10/06/2013 Thuận Hiệp Con

17 Nguyễn Đặng Hà Na 09/07/2016 Thuận Hiệp Con

8 18 Nguyễn Thị Sơn 01/01/1956 Thuận Hiệp Chủ hộ

9 19 Vi Thị Cháu 01/01/1958 Thuận Hiệp Chủ hộ

20 Trần Ngò 01/01/1955 Thuận Hiệp Chồng

10 21 Võ Thị Thanh 1949 Thuận Hiệp Chủ hộ

11 22 Nguyễn Thị Tư 1957 Thuận Hiệp Chủ hộ

23 Vương Thị Mỹ Lệ 1979 Thuận Hiệp Con

24 Vương Quốc Quang 14/11/1998 Thuận Hiệp Con

25 Vương Thị Mỹ Châu 13/08/2014 Thuận Hiệp Cháu

12 26 Huỳnh Văn Khanh 01/01/1955 Thuận Hiệp Chủ hộ

27 Đinh Thị Vân 1958 Thuận Hiệp Vợ 

28 Huỳnh Hữu Tình 16/04/1991 Thuận Hiệp Con

29 Huỳnh Thị Duyên 16/09/1999 Thuận Hiệp Con
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13 30 Mai Văn Nam 01/01/1982 Thuận Hiệp Chủ hộ

31 Hồ Thị Thùy Trang 05/12/1980 Thuận Hiệp Vợ 

32 Mai Can Lợi 18/01/2009 Thuận Hiệp Con

33 Mai Can Đảm 01/02/2003 Thuận Hiệp Con

34 Mai Thị Can Can 19/05/2013 Thuận Hiệp Con

35 Mai Thị Can Thụy 25/05/2015 Thuận Hiệp Con

14 36 Tạ Thị Rua 1964 Thuận Hiệp Chủ hộ

15 37 Võ Văn Thi 17/09/1962 Thuận Hiệp Chủ hộ

38 Bùi Thị Lào 1955 Thuận Hiệp Vợ

39 Võ Phong Đô 20/04/1991 Thuận Hiệp Con

40 Võ Phong Việt 22/10/1998 Thuận Hiệp Con

16 41 Nguyễn Hùng Vương 05/08/1974 Thuận Hiệp Chủ hộ

42 Nguyễn Thị Sinh 2004 Thuận Hiệp Con

17 43 Phạm Ngọc Tình 1991 Thuận Hiệp Chủ hộ

44 Trương Thị Thu Hằng 1991 Thuận Hiệp Vợ

45 Phạm Ái Tuyết Băng 2018 Thuận Hiệp Con

18 46 Nguyễn Thị Sử 1973 Thuận Hiệp Con

47 Nguyễn Văn Hòa 20/09/1997 Thuận Hiệp Cháu

48 Nguyễn Thị Thuận 20/03/2012 Thuận Hiệp Cháu

19 49 Nguyễn Văn Mạnh 08/10/1973 Thuận Hiệp Chủ hộ

50 Lê Thị Thanh Lan 07/09/1971 Thuận Hiệp Vợ

51 Nguyễn Thị Kim Oanh 09/02/2002 Thuận Hiệp Con

52 Nguyễn Thị Minh Thư 05/10/2004 Thuận Hiệp Con

53 Nguyễn Thị Như Quỳnh 21/08/2007 Thuận Hiệp Con

20 54 Tạ Thị Mỹ 1966 Thuận Hiệp Chủ hộ

21 55 Võ Thị Sang 01/01/1948 Thuận Hiệp Chủ hộ

56 Đào Ngộ 01/01/1943 Thuận Hiệp Chồng

22 57 Lê Thị Trơn 01/01/1979 Thuận Hiệp Chủ hộ

58 Nguyễn Xuân Hiền 26/10/2005 Thuận Hiệp Con

59 Nguyễn Hồng Nhung 19/08/2012 Thuận Hiệp Con

II THUẬN NHỨT

1 1 Nguyễn Thị Bảy 1956 Thuận Nhứt Chủ hộ

2 2 Nguyễn Đình Phục 01/05/1954 Thuận Nhứt Chủ hộ

3 Trần Thị Bùng 1956 Thuận Nhứt Vợ

4 Nguyễn Hữu Thịnh 01/01/1983 Thuận Nhứt Con

5 Nguyễn Thị Thảo 26/01/1993 Thuận Nhứt Con

6 Nguyễn Minh Thân 1995 Thuận Nhứt Con

3 7 Nguyễn Thị Đào 27/02/1958 Thuận Nhứt Chủ hộ

4 8 Nguyễn Út 1943 Thuận Nhứt Chủ hộ
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9 Phạm Thị Cãng 30/08/1946 Thuận Nhứt Vợ

5 10 Hồ Thị Hòa 1949 Thuận Nhứt Chủ hộ

6 11 Hồ Đức Quang 1974 Thuận Nhứt Chủ hộ

12 Hồ Thị Thu Hà 2004 Thuận Nhứt Con

13 Hồ Long Vũ 2006 Thuận Nhứt Con

14 Hồ Long Vỹ 2009 Thuận Nhứt Con

7 15 Nguyễn Thị An 1945 Thuận Nhứt Chủ hộ

8 16 Nguyễn Thị Phụng 1947 Thuận Nhứt Chủ hộ

9 17 Nguyễn Văn Long 1945 Thuận Nhứt Chủ hộ

18 Nguyễn Thị Hoa 05/10/1950 Thuận Nhứt Con

10 19 Nguyễn Thị May 02/11/1969 Thuận Nhứt Chủ hộ

20 Võ Trường Mỹ 02/07/1992 Thuận Nhứt Con

21 Võ  Đình Đìa 10/02/1995 Thuận Nhứt Con

22 Phạm Thị Thu Mai 30/08/1955 Thuận Nhứt Dâu

23 Võ Anh Phát 15/03/2018 Thuận Nhứt Cháu

24 Võ Tấn Lộc 21/11/2020 Thuận Nhứt Cháu

11 25 Hồ Thị Ánh 27/01/1962 Thuận Nhứt Chủ hộ

12 26 Trần Huỳnh 1948 Thuận Nhứt Chủ hộ

27 Huỳnh Thị Thuận 1952 Thuận Nhứt Vợ

13 28 Nguyễn Thị Hay 1968 Thuận Nhứt Chủ hộ

29 Thái Văn Sơn 30/08/2004 Thuận Nhứt Con

14 30 Trần Văn Hùng 03/08/1968 Thuận Nhứt Chủ hộ

31 Bùi Thị Chè 02/09/1970 Thuận Nhứt Vợ

32 Trần Ngọc Thẩm 03/10/1994 Thuận Nhứt Con

33 Trần Thị Thắm 02/08/1998 Thuận Nhứt Con

34 Trần Văn Vui 1999 Thuận Nhứt Con

15 35 Nguyễn Thị Phụ 1948 Thuận Nhứt Chủ hộ

36 Phạm Thị Thơm 1969 Thuận Nhứt Con

16 37 Trương Thị Cảnh 1950 Thuận Nhứt Chủ hộ

38 Lê Thị Hoa 27/04/1978 Thuận Nhứt Con

39 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 03/10/1996 Thuận Nhứt Cháu

40 Nguyễn Văn Hạnh 13/10/1998 Thuận Nhứt Cháu

41 Nguyễn Thị Vân Nhã 10/10/2004 Thuận Nhứt Cháu

42 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 15/05/2010 Thuận Nhứt Cháu

17 43 Dương Văn Sáng 01/02/1984 Thuận Nhứt Chủ hộ

44 Nguyễn Thị Khánh Lê 11/03/1987 Thuận Nhứt Vợ

45 Dương Nguyễn Quân Phi 27/03/2009 Thuận Nhứt Con

46 Dương Anh Tuấn 11/06/2014 Thuận Nhứt Con

18 47 Đỗ Thành Sơn 1948 Thuận Nhứt Chủ hộ
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19 48 Huỳnh Thị Dư 1968 Thuận Nhứt Chủ hộ

49 Lê Huỳnh Minh Hoàng 07/10/1997 Thuận Nhứt Con

20 50 Nguyễn Thị Hồng 01/01/1961 Thuận Nhứt Chủ hộ

21 51 Trần Thị Hương 21/02/1978 Thuận Nhứt Chủ hộ

52 Hồ Xuân Đại 03/09/2004 Thuận Nhứt Con

53 Hồ Xuân Tá 28/04/2009 Thuận Nhứt Con

54 Hồ Xuân Bảo 08/05/2011 Thuận Nhứt Con

22 55 Trần Thị Bỗng 1950 Thuận Nhứt Chủ hộ

23 56 Cao Thị Tâm 1949 Thuận Nhứt Chủ hộ

24 57 Nguyễn Thị Huề 26/08/1970 Thuận Nhứt Chủ hộ

32 58 Huỳnh Thị Cước 1948 Thuận Nhứt Chủ hộ

26 59 Vi Thị Phu 10/11/1958 Thuận Nhứt Chủ hộ

60 Nguyễn Sơn Hồng 19/10/1958 Thuận Nhứt Chồng

61 Nguyễn Thị Hữu Loan 20/09/1984 Thuận Nhứt Cháu

62 Nguyễn Thị Duyên 20/09/1989 Thuận Nhứt Cháu

63 Lê Nguyễn Mai Hương 17/10/2016 Thuận Nhứt Cháu

64 Võ Công Thú 04/09/2003 Thuận Nhứt Cháu

65 Nguyễn Gia Tường 06/06/2014 Thuận Nhứt Cháu

27 66 Tạ Quang Bửu 1945 Thuận Nhứt Chủ hộ

67 Trần Thị Dệ 1949 Thuận Nhứt Vợ

28 68 Trần Ca 1951 Thuận Nhứt Chủ hộ

69 Nguyễn Thị Ba 1953 Thuận Nhứt Vợ 

29 70 Nguyễn Thị Điểu 1964 Thuận Nhứt Chủ hộ

30 71 Cao Thị Tánh 1953 Thuận Nhứt Chủ hộ

31 72 Phạm Thị Lựu 30/10/1985 Thuận Nhứt Chủ hộ

73 Hồ Phạm Diệu Duyên 07/05/2006 Thuận Nhứt Con

74 Hồ Chí Nhân 03/12/2013 Thuận Nhứt Con

32 75 Nguyễn Văn Nầy 1949 Thuận Nhứt Chủ hộ

76 Hồ Thị Tựu 1950 Thuận Nhứt Vợ

77 Nguyễn Thị Út Nga 1982 Thuận Nhứt Con

78 Nguyễn Thị Lệ Như 12/10/2004 Thuận Nhứt Cháu

33 79 Huỳnh Văn Nghệ 1946 Thuận Nhứt Chủ hộ

80 Nguyễn Thị Nghị 1948 Thuận Nhứt Vợ 

34 81 Nguyễn Thị Táo 16/10/1978 Thuận Nhứt Chủ hộ

82 Nguyễn Thị Hồng Tiền 06/05/2013 Thuận Nhứt Con

35 83 Nguyễn Thị Được 1948 Thuận Nhứt Chủ hộ

36 84 Nguyễn Văn Hàng 1945 Thuận Nhứt Chủ hộ

85 Nguyễn Thị Bỉnh 1950 Thuận Nhứt Vợ

86 Nguyễn Công Phụng 1982 Thuận Nhứt Con
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37 87 Phạm Thị Chiểu 08/10/1963 Thuận Nhứt Chủ hộ

88 Thái Minh Hải 01/01/1994 Thuận Nhứt Con

38 89 Đặng Thị Trường 10/06/1975 Thuận Nhứt Chủ hộ

90 Cao Thành Danh 16/03/2013 Thuận Nhứt Con

39 91 Nguyễn Văn Thanh 1968 Thuận Nhứt Chủ hộ

40 92 Phan Thị Thính 08/06/1961 Thuận Nhứt Chủ hộ

41 93 Đào Thị Lụa 1936 Thuận Nhứt Chủ hộ

94 Nguyễn Thị Trung Quốc 14/04/1975 Thuận Nhứt Con

95 Nguyễn Phương Thảo 16/08/2007 Thuận Nhứt Cháu

96 Nguyễn Bích Trâm 05/11/2009 Thuận Nhứt Cháu

42 97 Đặng Thị Cam 1948 Thuận Nhứt Chủ hộ

43 98 Tống Thành Dân 20/10/1967 Thuận Nhứt Chủ hộ

44 99 Trần Thị Sánh 1955 Thuận Nhứt Chủ hộ

45 100 Phạm Thị Lắm 20/10/1971 Thuận Nhứt Chủ hộ

101 Phạm Quốc Cường 03/07/2012 Thuận Nhứt Con

102 Phạm Tấn Lộc 22/11/2014 Thuận Nhứt Con

46 103 Tào Thị Lanh 03/02/1950 Thuận Nhứt Chủ hộ

104 Hồ Đức Chơi 03/11/1983 Thuận Nhứt Con

105 Hồ Thị Phương 1979 Thuận Nhứt Con

47 106 Nguyễn Trung Thành 09/09/1957 Thuận Nhứt Chủ hộ

48 107 Trần Văn Thanh 02/02/1978 Thuận Nhứt Chủ hộ

49 108 Hồ Thị Duyên 20/09/1992 Thuận Nhứt Chủ hộ

109 Nguyễn Hồ Gia Hân 31/07/2017 Thuận Nhứt Con

110 Nguyễn Hồ Gia Huy 08/04/2019 Thuận Nhứt Con

III HÒA MỸ

1 1 Trần Thanh Long 1962 Hòa Mỹ Chủ hộ

2 2 Nguyễn Văn Lực 1966 Hòa Mỹ Chủ hộ

3 Võ Thị Trưng 1969 Hòa Mỹ Vợ

4 Nguyễn Văn Biên 1993 Hòa Mỹ Con

5 Nguyễn Văn Hòa 1993 Hòa Mỹ Con

6 Nguyễn Văn Phú 26/02/2001 Hòa Mỹ Con

7 Nguyễn Thái Nam 17/03/2005 Hòa Mỹ Con

3 8 Nguyễn Thị Đức 1948 Hòa Mỹ Chủ hộ

4 9 Dương Thị Sang 05/04/1954 Hòa Mỹ Chủ hộ

5 10 Võ Ngọc Hòa 1984 Hòa Mỹ Chủ hộ

11 Lê Thị Lài 17/08/1988 Hòa Mỹ Vợ

12 Võ Nguyên Sơn 21/06/2008 Hòa Mỹ Con

13 Võ Thị Hồng Vân 21/03/2013 Hòa Mỹ Con

14 Võ Hồng Phương 06/06/2019 Hòa Mỹ Con
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6 15 Đặng Thị Ta 1960 Hòa Mỹ Chủ hộ

16 Võ Ngọc Huy 1991 Hòa Mỹ Con

7 17 Hồ Thị Lâm 1954 Hòa Mỹ Chủ hộ

8 18 Hồ Văn Hiệp 01/01/1976 Hòa Mỹ Chủ hộ

19 Nguyễn Thị Khanh 16/12/1978 Hòa Mỹ Vợ

20 Hồ Đức Hạnh 22/12/1997 Hòa Mỹ Con

21 Hồ Thị Thu Hồng 08/08/2008 Hòa Mỹ Con

9 22 Trần Thị Ny 1988 Hòa Mỹ Chủ hộ

23 Võ Hùng Kha 28/02/2009 Hòa Mỹ Con

24 Võ Hùng Khang 14/10/2005 Hòa Mỹ Con

10 25 Nguyễn Văn Định 1978 Hòa Mỹ Chủ hộ

26 Trịnh Thị Phút 30/10/1978 Hòa Mỹ Vợ

27 Nguyễn Ánh Nhi 17/08/2006 Hòa Mỹ Con

28 Nguyễn Ánh  Nga 19/06/2013 Hòa Mỹ Con

11 29 Nguyễn Văn Bình 1959 Hòa Mỹ Chủ hộ

30 Hồ Thị Mai 1964 Hòa Mỹ Vợ

IV THUẬN TRUYỀN

1 1 Hồ Thị Liên 1952 Thuận Truyền Chủ hộ

2 Nguyễn Công Thảo 1952 Thuận Truyền Chồng

3 Nguyễn Công Thuấn 04/04/1984 Thuận Truyền Con

4 Nguyễn Công Thịnh 04/04/1992 Thuận Truyền Con

5 Thái Thị Kim Dung 01/02/1985 Thuận Truyền Con

6 Nguyễn Thái Mỹ Nữ 04/07/2013 Thuận Truyền Cháu

7 Nguyễn Thái Khang 01/01/2015 Thuận Truyền Cháu

8 Nguyễn Thái Kha 03/05/2017 Thuận Truyền Cháu

2 9 Nguyễn Thị Tỵ 1952 Thuận Truyền Chủ hộ

3 10 Lê Thị Thịnh 1972 Thuận Truyền Chủ hộ

11 Lê Phương Thảo 2006 Thuận Truyền Con

4 12 Võ Thị Tân 1946 Thuận Truyền Chủ hộ

5 13 Nguyễn Thị Tâm 1947 Thuận Truyền Chủ hộ

6 14 Nguyễn Thanh Ngọc 15/12/1946 Thuận Truyền Chủ hộ

15 Nguyễn Thanh Hoàng 1987 Thuận Truyền Con

16 Đặng Thị Độc Lập 08/10/1986 Thuận Truyền Cháu

17 Nguyễn Hoàng Thanh Nhi 17/04/2009 Thuận Truyền Cháu

18 Nguyễn Hoàng Nhật Phi 20/03/2012 Thuận Truyền Cháu

19 Nguyễn Hoàng Nhật Thái 10/07/2014 Thuận Truyền Cháu

7 20 Trần Thị Sen 1947 Thuận Truyền Chủ hộ

8 21 Nguyễn Thị Hàn 1951 Thuận Truyền Chủ hộ

9 22 Bùi  Thị Nước 01/01/1957 Thuận Truyền Chủ hộ
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10 23 Trần Thị Diệu 1952 Thuận Truyền Chủ hộ

11 24 Đỗ Thị Ngọc Thủy 1969 Thuận Truyền Chủ hộ

25 Hồ Ngọc Thức 25/01/1992 Thuận Truyền Con

26 Phạm Thị Thẩm 12/02/1992 Thuận Truyền Con

27 Hồ Ngọc Khánh Vy 26/09/2019 Thuận Truyền Cháu

12 28 Hà Em 1966 Thuận Truyền Chủ hộ

29 Nguyễn Thị Kim Thu 1968 Thuận Truyền Vợ

30 Hà Minh Kha 1997 Thuận Truyền Con

31 Hà Mộng Khang 2001 Thuận Truyền Con

13 32 Huỳnh Ngọc Dũng 10/10/1969 Thuận Truyền Chủ hộ

33 Nguyễn Thị Dân 1972 Thuận Truyền Vợ

34 Huỳnh Ngọc Hân 12/02/2022 Thuận Truyền Cháu

35 Huỳnh Gia Bảo 29/05/2020 Thuận Truyền Cháu

14 36 Trần Châu 10/10/1955 Thuận Truyền Chủ hộ

37 Nguyễn Thị Nối 1960 Thuận Truyền Vợ

38 Trần Hoài Duy 02/08/1989 Thuận Truyền Con

15 39 Dương Thị Lê 1966 Thuận Truyền Chủ hộ

40 Huỳnh Thị Mỹ Nương 04/04/2001 Thuận Truyền Con

41 Dương Bình Chiến 15/10/2003 Thuận Truyền Con

42 Dương Thị Thu Hằng 30/08/2005 Thuận Truyền Con

43 Dương Thị Ánh Hồng 02/09/2008 Thuận Truyền Con

44 Dương Thị Hồng Thắm 10/02/2015 Thuận Truyền Con

16 45 Trần Trí 02/02/1955 Thuận Truyền Chủ hộ

46 Phan Thị Hường 1956 Thuận Truyền Vợ

17 47 Mai Tòng 1947 Thuận Truyền Chủ hộ

48 Lê Thị Hồng 1948 Thuận Truyền Vợ

18 49 Mai Thị Tuyết 1986 Thuận Truyền Chủ hộ

50 Trương Thị Hồng Lựu 04/11/2006 Thuận Truyền Con

51 Trương Anh Kiệt 2013 Thuận Truyền Con

19 52 Hoàng Thị Thanh 10/12/1949 Thuận Truyền Chủ hộ

20 53 Nguyễn Thị Nuôi 1956 Thuận Truyền Chủ hộ

21 54 Dương Thị Yến 1972 Thuận Truyền Chủ hộ

55 Dương Thị Yến Thy 01/08/2009 Thuận Truyền Con

22 56 Vương Nhợ 1951 Thuận Truyền Chủ hộ

23 57 Lê Văn Hải 1955 Thuận Truyền Chủ hộ

58 Nguyễn Thị Chính 02/02/1960 Thuận Truyền Vợ

24 59 Trần Văn Nam 20/12/1981 Thuận Truyền Chủ hộ

60 Đinh Thị Út 1980 Thuận Truyền Vợ

61 Trần Văn Trung 18/05/2001 Thuận Truyền Con
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62 Trần Thị Thu Thủy 18/02/2003 Thuận Truyền Con

25 63 Trần Thị Phú 10/04/1974 Thuận Truyền Chủ hộ

64 Trần Văn Huy 13/03/2012 Thuận Truyền Cháu

26 65 Nguyễn Cúc 1952 Thuận Truyền Chủ hộ

66 Hồ Thị Mai 1954 Thuận Truyền Vợ

67 Nguyễn Ngọc Uyên 02/03/2011 Thuận Truyền Cháu

68 Nguyễn Khắc Vọng 02/04/2013 Thuận Truyền Cháu

27 69 Nguyễn Thị Quý 01/01/1952 Thuận Truyền Chủ hộ

70 Võ Văn Muộn 03/01/1995 Thuận Truyền Con

28 71 Vương Thị Bông 1965 Thuận Truyền Chủ hộ

29 72 Thân Thị Xuân 1947 Thuận Truyền Chủ hộ

30 73 Nguyễn Thị Cúc 11/05/1973 Thuận Truyền Chủ hộ

74 Lê Tiến Thành 01/01/1968 Thuận Truyền Chồng

75 Lê Tiến Tướng 08/05/2008 Thuận Truyền Con

76 Lê Tiến Quốc 28/10/2009 Thuận Truyền Con

77 Lê Tiến Trường 14/12/2012 Thuận Truyền Con

31 78 Nguyễn Thị Cúc 1950 Thuận Truyền Chủ hộ

32 79 Phạm Xuân Thái 27/02/1959 Thuận Truyền Chủ hộ

80 Bùi Thị Ánh 28/02/1978 Thuận Truyền Vợ

81 Phạm Hồng Duy 03/11/2020 Thuận Truyền Con

33 82 Nguyễn Tường 1947 Thuận Truyền Chủ hộ

83 Tạ Thị Xuân 1951 Thuận Truyền Vợ 

34 84 Nguyễn Thị Sương 20/08/1980 Thuận Truyền Chủ hộ

85 Vương Thị Út Nhi 2010 Thuận Truyền Con

35 86 Nguyễn Thị Phương 1952 Thuận Truyền Chủ hộ

87 Nguyễn Ngọc Qúy 10/09/1996 Thuận Truyền Con

36 88 Hà Quốc Dũng 1981 Thuận Truyền Chủ hộ

89 Phạm Thị Sương 1983 Thuận Truyền Vợ

90 Hà Thanh Hoa 2014 Thuận Truyền Con

37 91 Trần Thị Được 1946 Thuận Truyền Chủ hộ

92 Nguyễn Rậm 1970 Thuận Truyền Con

38 93 Nguyễn Đoàn 01/02/1952 Thuận Truyền Chủ hộ

94 Nguyễn Thị Thọ 01/01/1962 Thuận Truyền Vợ

39 95 Trần Thị Sang 1968 Thuận Truyền Chủ hộ

40 96 Trần Hữu Luật 10/12/1982 Thuận Truyền Chủ hộ

97 Nguyễn Thị Bích 11/11/1991 Thuận Truyền Vợ

98 Trần Nguyễn Quốc Vỹ 24/02/2018 Thuận Truyền Con

41 99 Lê Thị Hường 1956 Thuận Truyền Chủ hộ

42 100 Nguyễn Thị Công 03/10/1993 Thuận Truyền Chủ hộ
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101 Nguyễn Thị Tình 15/01/2012 Thuận Truyền Con

43 102 Nguyễn Thị Thạnh 1970 Thuận Truyền Chủ hộ

103 Nguyễn Thị Đến 1979 Thuận Truyền Em

44 104 Nguyễn Thị Bảy 20/03/1952 Thuận Truyền Chủ hộ

105 Nguyễn Văn Hiệp 1970 Thuận Truyền Con

106 Nguyễn Thị Mỹ Trang 26/08/1979 Thuận Truyền Con

107 Nguyễn Thị Út Quyên 2004 Thuận Truyền Cháu

108 Nguyễn Văn Đồng 14/10/2000 Thuận Truyền Cháu

45 109 Trần Thị  Qua 16/03/1979 Thuận Truyền Chủ hộ

110 Trần Thị Bích Long 2002 Thuận Truyền Con

111 Trần Thị Kim Lanh 2009 Thuận Truyền Con

46 112 Dương Thị Phước 16/05/1985 Thuận Truyền Chủ hộ

113 Dương Thị Mỹ Tâm 29/12/2006 Thuận Truyền Con

114 Dương Thị Kim Tuyền 09/02/2009 Thuận Truyền Con

115 Nguyễn Xuân Lộc 11/10/2015 Thuận Truyền Con

116 Nguyễn Ngọc Qúy 19/07/2013 Thuận Truyền Con

47 117 Nguyễn Thị Thanh Thúy 11/06/1982 Thuận Truyền Chủ hộ

118 Trần Anh Thương 20/09/2005 Thuận Truyền Con

119 Trần Anh Vĩ 27/04/2008 Thuận Truyền Con

48 120 Lê Thị Hào 1966 Thuận Truyền Chủ hộ

49 121 Võ Thị Nhung 1976 Thuận Truyền Chủ hộ

122 Nguyễn Kim Anh 1977 Thuận Truyền Chồng

123 Nguyễn Thị Nhạn 08/10/2002 Thuận Truyền Con

124 Nguyễn Thanh Nhã 28/08/2009 Thuận Truyền Con

50 125 Nguyễn Thị Mới 27/03/1974 Thuận Truyền Chủ hộ

126 Trần Xuân Công 01/09/1995 Thuận Truyền Con

127 Trần Công Đoàn 20/09/1997 Thuận Truyền Con

51 128 Mai Thị Thuận 1966 Thuận Truyền Chủ hộ

129 Nguyễn Quốc Dũng 20/06/1991 Thuận Truyền Con

52 130 Đỗ Sự 01/01/1969 Thuận Truyền Chủ hộ

131 Võ Thị Lèo 23/03/1971 Thuận Truyền Vợ

132 Đỗ Tất Nghiệp 05/12/1989 Thuận Truyền Con

133 Đỗ Phong Thuần 17/01/1991 Thuận Truyền Con

134 Đỗ Lâm Hoàng Phúc 17/09/2013 Thuận Truyền Con

135 Đỗ Tâm Uyên 03/04/2014 Thuận Truyền Con

V THUẬN HẠNH

1 1 Nguyễn Thị Thoa 20/01/1993 Thuận Hạnh Chủ hộ

2 Lê Nguyễn Đăng Khôi 23/11/2012 Thuận Hạnh Con

3 Lê Nguyễn Bảo Ngân 30/09/2014 Thuận Hạnh Con
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2 4 Bùi Thị Cưởng 1946 Thuận Hạnh Chủ hộ

3 5 Hồ Tám 21/12/1940 Thuận Hạnh Chủ hộ

6 Văn Thị Kỹ 1946 Thuận Hạnh Vợ

4 7 Hồ Thị Triệu 1949 Thuận Hạnh Chủ hộ

5 8 Bùi Văn Tới 1945 Thuận Hạnh Chủ hộ

9 Nguyễn Thị Tại 1949 Thuận Hạnh Vợ

6 10 Bùi Thị Hương 1946 Thuận Hạnh Chủ hộ

7 11 Trần Thị Hồng Điểm 03/05/1986 Thuận Hạnh Chủ hộ

12 Võ Lan Anh 02/10/2007 Thuận Hạnh Con

13 Võ Linh Đan 28/06/2014 Thuận Hạnh Con

8 14 Nguyễn Thị Kim Hiền 1972 Thuận Hạnh Chủ hộ

15 Tạ Văn Vinh 01/04/1994 Thuận Hạnh Con

16 Tạ Thị Phường 21/10/2006 Thuận Hạnh Con

9 17 Nguyễn Thị Hoa 1963 Thuận Hạnh Chủ hộ

10 18 Huỳnh Thị Qũy 01/01/1948 Thuận Hạnh Chủ hộ

19 Bùi Thị Điệp 20/10/1980 Thuận Hạnh Con

20 Nguyễn Ngọc Huyền 16/10/2015 Thuận Hạnh Cháu

11 21 Nguyễn Thị Đạt 1956 Thuận Hạnh Chủ hộ

22 Trần Thị Hoài Vy 17/06/1989 Thuận Hạnh Dâu

23 Nguyễn Huy Hoàng 01/12/2008 Thuận Hạnh Cháu

24 Nguyễn Huy Thiện 15/12/2012 Thuận Hạnh Cháu

25 Nguyễn Huy Phong 19/07/2015 Thuận Hạnh Cháu

26 Nguyễn Quỳnh Bảo Ngọc 09/10/2021 Thuận Hạnh Cháu

12 27 Nguyễn Thị Liên 20/04/1946 Thuận Hạnh Chủ hộ

13 28 Lê Thị Nhơn 1951 Thuận Hạnh Chủ hộ

14 29 Nguyễn Thị Nơi 18/09/1949 Thuận Hạnh Chủ hộ

15 30 Võ Trường Trạng 06/05/1952 Thuận Hạnh Chủ hộ

16 31 Kiều Văn Nga 01/03/1964 Thuận Hạnh Chủ hộ

32 Kiều Văn Cảm 12/02/1998 Thuận Hạnh Con

17 33 Hồ Văn Vân 20/09/1968 Thuận Hạnh Chủ hộ

34 Nguyễn Thị Kim Loan 17/09/1971 Thuận Hạnh Vợ

18 35 Hồ Văn Đời 1971 Thuận Hạnh Chủ hộ

19 36 Tào Muộn 1936 Thuận Hạnh Chủ hộ

37 Huỳnh Thị Chiền 1945 Thuận Hạnh Vợ

38 Tào Quang Tám 15/08/1978 Thuận Hạnh Con

20 39 Nguyễn Minh Nhất 22/01/1969 Thuận Hạnh Chủ hộ

40 Nguyễn Thị Kim Thê 1969 Thuận Hạnh Vợ

21 41 Hồ Thị Xứng 1952 Thuận Hạnh Chủ hộ

42 Đặng Ngọc Hùng 1973 Thuận Hạnh Con
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43 Nguyễn Thị Chín 01/02/1984 Thuận Hạnh Dâu

44 Đặng Thị Thu Hà 10/08/2004 Thuận Hạnh Cháu

45 Đặng Văn Hải 20/06/2008 Thuận Hạnh Cháu

Tổng cộng: Toàn xã có: 155 hộ cận nghèo; với: 379 khẩu
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